
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

2 Lần thi:Giao tiếp người - máy

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

015-GTN-M.LW1_HK1B.20-21

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

10/11/1993AnhNguyễn Tuấn30011900441

07/01/2000AnhTrần Ngọc Kim30011900342

07/02/1999ChinhHuỳnh Ngọc30011900243

24/04/1999ĐứcTrần Duy30011705594

27/04/1995DươngNguyễn Ngọc Thái30011900095

13/03/1999HoàngTrần Huy30011800446

21/10/2000LộcTrần Hữu30011801587

15/07/1998NamNguyễn Hoài30011900168

02/02/1997PhươngNguyễn Nhật30011900219

01/07/1998QuangNguyễn Thiện300119003710

15/02/1999QuíNguyễn Văn300119000611

21/04/2000SangHồ Thị Ngọc300119001912

08/10/1993TânLý Cẩm300119004013

18/11/1998ThiệnPhan Khánh300119005314

03/07/1999ThịnhDương Đức300119000215

04/08/2000ThịnhNguyễn Đức300119001516

HP15/03/2000TrườngVõ Đang300118016017

16/12/1995TuấnHà Văn300119001818

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

18

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

1/2 22/12/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 22/12/2020


